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PHẦN TRẮC NGHIỆM(10điểm)
Câu 1. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp nào dưới đây?
A. Trí thức.							
C. Nông dân.
B. Nhân dân.							
[bookmark: _GoBack]D. Công nhân. 
Câu 2. Cơ sở kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên chế độ sở hữu nào về tư liệu sản xuất?
A. Công hữu.			
B. Tư hữu.			
C. Chiếm hữu.		
D. Tập thể.
Câu 3. Việc giải phóng con người khỏi những thiên kiến lạc hậu là biểu hiện của dân chủ trong lĩnh vực
A. kinh tế.			
B. chính trị.			
C. văn hóa.			
D. xã hội.
Câu 4. Quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là biểu hiện của dân chủ trong lĩnh vực
A. kinh tế.			
B. chính trị.			
C. văn hóa.			
D. xã hội.
Câu 5. Trên đường đi học về, em nhìn thấy một người đang lấy trộm dây điện. Trong trường hợp này, cách giải quyết nào sau đây thể hiện quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực chính trị?
A. Báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
B. Viết bài phê bình về hình ảnh đó gửi đăng báo.
C. Lén chụp hình đăng lên mạng xã hội để khoe với bạn bè.
D. Lập tức bắt ngay để họ không bỏ trốn.
Câu 6. Tình trạng thiếu việc làm ở nước ta hiện nay đang là vấn đề
A. được quan tâm ở các thành phố lớn.			
B. đáng lo ngại ở các đô thị.
C. rất bức xúc ở cả thành thị và nông thôn.		
D. cần quan tâm ở thành thị và nông thôn.
Câu 7. Một trong những mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta là sớm ổn định
A. cơ cấu dân số.						
B. quy mô, cơ cấu dân số.
B. tốc độ gia tăng dân số.					
D. chất lượng dân số.
Câu 8. Biện pháp nào dưới đây của nhà nước có tác động trực tiếp tới nhận thức của người dân về chính sách dân số?
A. Tranh thủ sự hỗ trợ từ nguồn vốn ODA.
B. Tìm kiếm sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc.
C.Tuyên truyền và giáo dục chính sách dân số.
D.Ban hành pháp lệnh về dân số.
Câu 9. Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách giải quyết việc làm?
A. Theo học những ngành nghề có thu nhập cao.
B. Chỉ tham gia học nghề ngắn hạn.
C.Theo học những nghề “hot” trong xã hội.
D.Theo học những ngành nghề phù hợp với khả năng.
Câu 10. Chị C sau thời gian lựa chọn việc làm đã quyết định tiếp tục kinh doanh ngành nghề truyền thống của gia đình. Trong trường hợp này, chị C đã thực hiện theo đúng nội dung nào dưới đây? 
A. Mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm.
B. Phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm.
C. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách giải quyết việc làm.
D. Chủ trương của Nhà nước về chính sách giải quyết việc làm.
 Câu 11. Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là
A. Bảo tồn đa dạng sinh học.
B. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
C. Nâng cao chất lượng mội trường.
D. Bảo vệ môi trường.
Câu 12. Hoạt động nào sau đây góp phần bảo vệ tài nguyên?
A. Không được săn bắn các động vật sống trong rừng.
B. Không được sử dụng thuốc trừ sâu bừa bãi.
C. Trồng cây gây rừng sau khi khai thác rừng.
D. Không được vứt rác bừa bãi.
Câu 13. Đâu không phải là hoạt động bảo vệ môi trường?
A. Bảo tồn và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.		
B. Ứng phó với sự cố môi trường.
C. Bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh.		
D. Khai thác rừng tự do.
Câu 14. Hoạt động nào dưới đây góp phần bảo vệ môi trường?
A. Đốt các loại chất thải.				
B. Chôn chất thải độc hại vào đất.
C. Tái chế, tái sử dụng các loại chất thải.
D. Thu gom, phân loại, xử lí chất thải đúng nơi quy định.
Câu 15. Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?
A. Sử dụng thuốc trừ sâu trong trồng trọt.	
B. Kinh doanh động vật hoang dã, quý hiếm.
C. Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên.		
D. Dùng điện để đánh bắt thủy hải sản.
Câu 16. Khi phát hiện nhà máy X xả thải chưa được xử lí xuống sông, em sẽ chọn cách giải quyết nào sau đây nhằm thể hiện trách nhiệm của một công dân?
A. Lờ đi coi như không biết.				
B. Báo cho cơ quan công an.
C. Ngăn chặn việc xả nước thải ra môi trường.	           
D. Đến gặp chủ nhà máy để đe dọa. 
Câu 17. Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học công nghệ nhằm mục đích nào dưới đây?
A.  Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ.
B.  Nâng cao số lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học.
C.  Tạo ra thị trường cạnh tranh bình đẳng.
D.  Đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học xã hội, ứng dụng, chuyển giao công nghệ.
Câu 18. Việc làm nào sau đây không phải là tham gia xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc?
A. Giữ gìn các hủ tục của các dân tộc thiểu số.		
B. Sử dụng tiếng Anh trong công việc.
C. Dạy tiếng Anh cho trẻ từ bậc tiểu học.			
D. Tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân.
Câu 19. Nhà nước thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng đối với học sinh dân tộc thiểu số là thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo?
A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.
B. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục vùng sâu, vùng xa.
D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.
Câu 20. Việc làm nào dưới đây là tham gia thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo?
A. Hưởng ứng Giờ Trái đất.				
B. Quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo.
C. Tổ chức thi sáng tạo Robocon cho sinh viên.		
D. Trao học bổng cho học sinh, sinh viên.
Câu 21. Hoạt động nào dưới đây là thực hiện chính sách văn hóa?
A. Trao học bổng sinh viên có thành tích học tập tốt.	
B. Ban hành luật sở hữu trí tuệ.
C. Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.		
D. Tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỉ thuật.
Câu 22. Nam hỏi Mai: “Tại sao chính sách, pháp luật nước ta lại khuyến khích nhân dân bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể nhỉ? Văn hóa phi vật thể thì có thể cần giữ gìn, còn văn hóa vật thể thì cần gì phải giữ, kiến trúc thời nay hiện đại lắm”. Nếu em là Mai, em sẽ chọn câu trả lơi nào sau đây?
A. Văn hóa vật thể cũng như phi vật thể, đều là những giá trị truyền thống cuả dân tộc Việt Nam ta, những văn hóa vật thể quý giá đã đi vào lịch sử, đi vào nền văn minh nhân loại cần phải giữ gìn và tôn tạo.
B. Thế giới ngày càng phát triển văn minh hiện đại, đất nước muốn phát triển cần phải xây dựng kiến trúc hiện đại, hợp thời.
C. Tán thành ý kiến của Nam, chúng ta chỉ cần giữ gìn các di sản văn hóa phi vật thể.
D. Đồng ý với Nam, cái gì xưa cũ thì nên bỏ đi, bởi giữ lâu ngày thì cũng sẽ bị hư hao, mục nát.
Câu 23. Những hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền, sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được coi là hoạt động 
A. xâm phạm an ninh quốc gia.				
B. can thiệp từ bên ngoài.	
C. chống phá Nhà nước.					
D. của các thế lực phản động.
Câu 24. Nội dung nào sau đây không thể hiện phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh?
A. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
B. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
C. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
D. Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng với an ninh.
Câu 25. Lực lượng nồng cốt để tăng cường quốc phòng và an ninh là
A. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.		
B. Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ.
C. Công an nhân dân và Bộ đội địa phương.		
D. Công an nhân dân và lực lượng toàn dân.
Câu 26. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong các nội dung của chính sách
A. dân số và việc làm.					
B. văn hóa và xã hội.
C. quốc phòng và an ninh.					
D. giáo dục và đào tạo.
Câu 27. Bảo vệ Tổ Quốc là sự nghiệp của
A. công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên.			
B. cán bộ, chiến sĩ quân đội.
C. cán bộ, chiến sĩ công an.					
D. toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.
Câu 28. Sự kết hợp giữa truyền thống tốt đẹp dân tộc và sự phát triển khoa học và công nghệ nhằm thực hiện phương hướng nào sau đây trong chính sách quốc phòng và an ninh?
A. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
B. Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh.
C. Kết hợp sức mạnh dân tộc với kinh tế - xã hội.
Câu 29. Bạn K, 17 tuổi đang học lớp 11 đã tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Việc làm của K là
A. cần thiết theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự.
B. cần thiết để kiểm tra sức khỏe bản thân.
C. cần thiết nếu không sẽ xử bị phạt.
D. không cần thiết vì đang là học sinh.
Câu 30. Anh trai T có giấy gọi nhập ngũ, nhưng bố mẹ T không muốn cho con đi bộ đội nên đã bàn với nhau tìm cách xin cho anh ở lại. T nên ứng xử theo cách nào dưới đây để thực hiện trách nhiệm công dân của mình?
A. Coi như không biết vì đây là việc làm của bố mẹ.
B. Nói chuyện với bố mẹ để bố mẹ hiểu được trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của công dân.
C. Đồng ý việc làm đó của bố mẹ.
D. Tìm cách ngăn cản việc làm của bố mẹ.
Câu 31. Anh H được hoãn nghĩa vụ quân sự vì gia đình neo đơn và đã quyết định tham gia vào đội dân phòng của xã. Việc làm đó của anh H thể hiện nội dung nào dưới đây?
A. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.
B. Tinh thần trách nhiệm tương thân tương ái.
C. Lòng yêu quê hương, đất nước.
D. Sự hài hòa giữa lợi ích riêng và lợi ích chung.
Câu 32. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh thể hiện ở việc
A. chỉ thực hiện nghĩa vụ quân sự khi có chiến tranh.	
B. chỉ thực hiện nghĩa vụ quân sự khi bị bắt buộc.	
C. sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.
D. nghĩa vụ quân sự là của thanh niên từ 18 đến 25 tuổi.
Câu 33. Những hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền, sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được coi là hoạt động 
A. xâm phạm an ninh quốc gia.				
B. can thiệp từ bên ngoài.	
C. chống phá Nhà nước.					
D. của các thế lực phản động.
Câu 34. Nội dung nào sau đây không thể hiện phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh?
A. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
B. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
C. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
D. Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng với an ninh.
Câu 35. Sự kết hợp giữa truyền thống tốt đẹp dân tộc và sự phát triển khoa học và công nghệ nhằm thực hiện phương hướng nào sau đây trong chính sách quốc phòng và an ninh?
A. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
B. Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh.
C. Kết hợp sức mạnh dân tộc với kinh tế - xã hội.
D. Kết hợp sức mạnh thời đại với sức mạnh quân sự.
Câu 36. Trong chính sách quốc phòng và an ninh, việc kết hợp quốc phòng với an ninh làm cho hai yếu tố này
A. Gắn bó chặt chẽ, hổ trợ nhau.				
B. Bổ sung cho nhau.
C. Cùng tồn tại song song nhau.				
D. Không tách rời nhau.
Câu 37. Việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh nhằm thực hiện mục tiêu nào sau đây?
A. Hổ trợ, phục vụ cho nhau.				
B. Phát triển kinh tế.
C. Củng cố quốc phòng.					
D. Duy trì sự phát triển của đất nước.
Câu 38. Việc làm nào dưới đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A. Đăng kí nghĩa vụ khi đến tuổi.			
B. Không chấp hành lệnh nhập ngũ.
C. Tham gia tập luyện quân sự ở trường học.		
D. Tham gia tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư.
Câu 39. Anh A tích cực tham gia vào hoạt động bảo vệ an ninh tại nơi cư trú. Điều này thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?
A. Nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu của kẻ thù.
B. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
C. Sẵn sang thực hiện nghĩa vụ quân sự.
D. Sẵn sàng tham gia các hoạt động an ninh và quốc phòng.
Câu 40. Ông A là cán bộ xã nhưng ông lại không muốn con trai mình phải thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự. Nếu là người thân trong gia đình ông A, em sẽ khuyên ông A như thế nào?
A. Cho con đi học để được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.
B. Chấp hành đúng luật nghĩa vụ quân sự.
C. Gặp ban chỉ huy quân sự nhờ giúp đỡ.
D. Không đi đăng kí nghĩa vụ quân sự.
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